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PHẦN I. SINH HỌC TẾ BÀO 

Chương 1. CƠ SỞ HÓA HỌC CỦA SỰ SỐNG 

1. Mục tiêu: Cung cấp cho sinh viên kiến thức tổng quan về cơ sở hóa học của sự 

sống. 

2. Nội dung chương 

2.1. Đặc trưng cơ bản của sự sống 

2.1.1. Trao đổi chất   

 Để tồn tại các tế bào phải thực hiện liên tục hàng loạt phản ứng hóa học để 

phân hủy chất dinh dưỡng cung cấp năng lượng và vật liệu cho các quá trình sinh 

tổng hợp và các quá trình sống khác như tăng trưởng, vận động, sinh sản... Toàn bộ 

các hoạt động hoá học của cơ thể sinh vật được gọi là trao đổi chất (metabolism). 

Khi sự trao đổi chất dừng thì cơ thể sinh vật sẽ chết. 

2.1.2. Sự nội cân bằng  

  Quá trình trao đổi chất tuy phức tạp, nhưng được điều hòa hợp lý để duy trì 

các hoạt động bên trong tế bào ở mức cân bằng và ổn định ở một trạng thái nhất 

định. Ví dụ, nhiệt độ cơ thể người bình thường luôn được duy trì ở  37oC dù thời tiết 

có thay đổi. Xu hướng các cơ thể sinh vật tự duy trì môi trường bên trong ổn định 

gọi là sự nội cân bằng (homeostasis) và được thực hiện do các cơ chế nội cân bằng. 

Sinh vật ở mức phát triển càng cao, các cơ chế điều hoà càng phức tạp.  

2.1.3. Sự tăng trưởng (growth) 

 Sự tăng trưởng (growth) là sự tăng khối lượng chất sống của mỗi cơ thể sinh 

vật. Nó bao gồm sự tăng kích thước của từng tế bào và tăng số lượng tế bào tạo nên 

cơ thể. Sự tăng trưởng của tế bào khác nhiều về căn bản so với sự lớn lên của tinh 

thể trong dung dịch muối. Khi tăng trưởng diễn ra, từng phần của tế bào hay cơ thể 

vẫn hoạt động bình thường. 

 Một số sinh vật như phần lớn thực vật có thời gian tăng trưởng kéo dài rất 

lâu như các cây cổ thụ nghìn năm. Hầu hết động vật có giới hạn tăng trưởng nhất 

định, kích thước đạt tối đa lúc sinh vật trưởng thành. 

2.1.4. Sự vận động 

 Sự vận động dễ thấy ở các động vật như các động tác leo, trèo, đi lại... 
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Sự vận động ở thực vật chậm và khó nhận thấy như dòng chất trong tế bào lá. Các 

vi sinh vật vận động nhờ các lông nhỏ hay giả túc như ở amip. 

2.1.5. Sự đáp lại 

  Là sự đáp lại các kích thích khác nhau từ môi trường bên ngoài. Các động 

vật có những phản ứng nhất định như thay đổi màu sắc, nhiệt độ, tập tính sống... 

Con mắt người là một cơ quan rất tinh vi thu nhận nhanh nhạy, chính xác các kích 

thích ánh sáng truyền cho hệ thần kinh để có phản ứng đáp lại 

 Các thực vật cũng có nhiều phản ứng tuy chậm và khó nhận thấy hơn như 

cây xanh mọc hướng về ánh sáng,  cây mắc cỡ rũ lá khibị chạm, cây bắt ruồi đậy 

nắp lại khi con vật đã chui vào... 

2.1.6. Sự sinh sản 

  Biểu hiện này của sự sống dễ nhận thấy ở tất cả các loài sinh vật. "Sinh vật 

sinh ra sinh vật" và "tế bào sinh ra tế bào". Các sinh vật nhỏ bé như các vi khuẩn lại 

có tốc độ sinh sản nhanh. 

 Có hai kiểu sinh sản : vô tính và hữu tính. Sự sinh sản hữu tính ra đời muộn 

hơn, nhưng nó tạo nên sự đa dạng lớn làm tăng nhanh tốc độ tiến hoá của sinh giới. 

2.1.7. Sự thích nghi 

 Là khả năng cơ thể thích ứng với môi trường sống- nhằm giúp các sinh vật 

tồn tại trong thế giới vật chất luôn biến động- nó làm tăng khả năng sống còn của 

các sinh vật trong môi trường đặc biệt. Các cơ thể thích nghi là kết quả của quá 

trình tiến hóa lâu dài. 

2.2. Các nguyên tố hóa học và liên kết hóa học trong chất sống 

2.2.1 Các nguyên tố hóa học 

Tế bào cũng được cấu tạo từ các nguyên tố vốn có trong tự nhiên. Tuy nhiên 

trong 92 nguyên tố có trong tự nhiên thì chỉ có 22 nguyên tố có trong các sinh vật. 

Các nguyên tố được chia thành 3 nhóm dựa theo vai trò tham gia vào chất sống, tạo 

các chất hữu cơ, các ion hay chỉ có dấu vết. Trong đó 

 - Các nguyên tố tham gia cấu tạo chất hữu cơ như :N, O, C, H, P, S. 

 - Các ion : K+, Na+, Mg++, Ca++, Cl- 

 - Các nguyên tố chỉ có dấu vết: Fe, Mn, Co, Cu, Zn, B, V, Al, Mo, I, Si 
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 Trong cơ thể sinh vật C, H, O, N chiếm tới hơn 96% thành phần của tế bào. 

Các nguyên tố khác có vết ít được gọi là vi lượng hay vi tố. 

 Vai trò chủ yếu của các nguyên tố trong cơ thể người: 

 - Oxygen (O) chiếm khoảng 65%, tham gia cấu tạo hầu hết các chất hữu cơ, 

phân tử nước và tham gia vào quá trình hô hấp. 

 - Carbon (C) chiếm khoảng 18%, có thể tạo liên kết với 4 nguyên tử khác, 

tạo khung chất hữu cơ. 

 - Hydrogen (H) chiếm khoảng 10%, là thành phần của nước và hầu hết các 

chất hữu cơ. 

 - Nitrogen (N) có khoảng 3%, tham gia cấu tạo các protein, acid nucleic. 

 - Calcium (Ca) có khoảng 1,5% là thành phần của xương và răng, có vai trò 

quan trọng trong co cơ, dẫn truyền xung thần kinh và đông máu. 

 - Phosphor (P) có khoảng 1%, giữ vai trò quan trọng trong chuyển hoá năng 

lượng, thành phần của acid nucleic... 

 - Kalium (K) (Potassium), có khoảng 0,4% là cation (ion+) chủ yếu trong tế 

bào, giữ vai trò quan trọng cho hoạt động thần kinh và co cơ. 

 - Sulfua (S) có khoảng 0,3%, có mặt trong thành phần của phần lớn protein. 

 - Natrium (Na) (Sodium), có khoảng 0,2% là cation chủ yếu trong dịch của 

mô, giữ vai trò quan trọng trong cân bằng chất dịch, trong dẫn truyền xung thần 

kinh. 

 - Magnesium (Mg) khoảng 0,1% là thành phần của nhiều hệ enzyme quan 

trọng, cần thiết cho máu và các mô. 

 - Chlor (Cl) khoảng 0,1%, là anion (ion-) chủ yếu của dịch cơ thể, có vai trò 

trong cân bằng nội dịch 

 - Sắt (Fe) (Ferrum) chỉ có dấu vết, là thành phần của hemoglobin, myoglobin 

và một số enzyme. 

 - Iod (I) - dấu vết là thành phần của hormone tuyến giáp 

2.2.2. Các liên kết hóa học 

Các tính chất hóa học của một nguyên tố trước tiên được xác định bởi số 

lượng và sự sắp xếp của các điện tử lớp năng lượng ngoài cùng. 
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 Ví dụ : Hydrogen có 1 điện tử lớp ngoài cùng, carbon có 4, nitrogen có 5 và 

oxygen có 6. 

 

Hình 1.1.  Mô hình cấu trúc nguyên tử của các nguyên tố H, C, N, O 

 Các nguyên tử kết hợp với nhau một cách chính xác bằng những liên kết hóa 

học để tạo nên hợp chất. 

 * Liên kết hóa học là lực hút gắn 2 nguyên tử với nhau. Mỗi liên kết chứa 

một thế năng hóa học nhất định. Phụ thuộc vào số điện tử lớp ngoài cùng, các 

nguyên tử của một nguyên tố hình thành một số lượng đặc hiệu các liên kết với 

những nguyên tử của nguyên tố khác. 

 - Có 2 loại liên kết hóa học chủ yếu là liên kết cộng hóa trị và liên kết ion. 

 Trong các hoạt động sống thì liên kết quan trọng là liên kết hydro và các 

tương tác yếu (như lực hút van der waals vàì tương tác kỵ nước). 

2.2.2.1. Liên kết cộng hóa trị 

 Liên kết cộng hóa trị được tạo ra do góp chung điện tử giữa các nguyên tử. 

 Ví dụ : Sự gắn 2 nguyên tử Hydrogen tạo thành phân tử khí Hydrogen.        

Trong phân tử nước có 2 nguyên tử H nối liên kết cộng hóa trị với 1 nguyên tử O : 
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 Liên kết cộng hóa trị đơn khi giữa hai nguyên tử có chung một cặp điện tử, 

liên kết đôi khi có chung hai cặp điện tử và liên kết ba khi có chung ba cặp điện tử. 

 Ví dụ : Hai nguyên tử Oxygen liên kết đôi với nhau bằng hai cặp điện tử 

thành phân tử Oxygen. 

2.2.2.2. Liên kết ion 

 Khi nguyên tử nhận thêm hoặc mất điện tử nó trở nên tích điện được gọi là 

ion. Những nguyên tử có 1, 2, 3 điện tử ở lớp ngoài cùng có xu hướng mất điện tử 

trở thành các ion mang điện dương (cation). Các nguyên tử có 5 hay 6, 7 điện tử ở 

lớp ngoài cùng có xu hướng nhận điện tử trở thành ion mang điện âm (anion). 

 Do điện tích khác dấu, các cation và các anion kết hợp với nhau nhờ liên kết 

ion. Liên kết ion khác với liên kết cộng hóa trị là không góp chung điện tử. 

 Ví dụ :                Na+ + Cl-  =  NaCl (muối ăn) 

2.2.2.3. Liên kết Hydro và các tương tác yếu khác 

 - Liên kết Hydro 

 Liên kết hyđro có xu hướng hình thành giữa nguyên tử có điện âm với 

nguyên tử Hydrogen gắn với Oxy hay Nitơ. Các liên kết Hydro có thể được tạo giữa 

các phần của một phân tử hay giữa các phân tử. Các liên kết Hydro yếu hơn liên kết 

cộng hóa trị 20 lần nhưng giữ vai trò rất quan trọng trong các hoạt động sống. 

 - Lực hút van der waals xảy ra khi các phân tử gần kề nhau do tương tác giữa 

các đám mây điện tử. 

 - Tương tác kỵ nước xảy ra giữa các nhóm của những phân tử không phân 

cực. Chúng có xu hướng xếp kề nhau và không tan trong nước như trường hợp các 

giọt dầu nhỏ tự kết nhau. 

 - Các liên kết Hydro, ion, lực Vanderwals yếu hơn liên kết cộng hóa trị nhiều 

nhưng chúng xác định tổ chức của các phân tử khác nhau trong tế bào, nhờ chúng 

các nguyên tử dù đã có liên kết cộng hóa trị trong cùng phân tử vẫn có thể tương tác 

lẫn nhau. 

 - Các tương tác yếu giữ vai trò quan trọng không những vì chúng xác định vị 

trí tương đối giữa các phân tử mà còn vì sự định hình những phân tử mềm dẻo như 

protein và acid nucleic. 
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2.3. Các chất vô cơ 

Trong thành phần chất sống, các chất vô cơ chiếm tỉ lệ nhiều hơn các chất hữu cơ. 

Chúng gồm có nước các acid, base, muối và các chất khí hòa tan. Trong số này 

nước chiếm tỷ lệ cao nhất và quan trọng nhất cho sự sống. 

2.3.1. Nước (H2O) 

 Trong bất kỳ cơ thể sinh vật nào nước cũng chiếm phần lớn, cá biệt như con 

sứa nước chiếm 98%, ở động vật có vú nước chiếm 2/3 trọng lượng cơ thể. Nước là 

chất vô cơ đơn giản, có số lượng lớn trên hành tinh, nó có những tính chất lý hóa 

đặc biệt nên chiếm phần lớn chất sống và có lẽ sự sống bắt nguồn từ môi trường 

nước. Cơ thể sinh vật được sinh ra, phát triển, chết đều ở trong môi trường nước dù 

là ở dạng này hay dạng khác. 

 Về mặt hoá học phân tử nước có một nguyên tử Oxygen và hai hydrogen. 

Điện tích chung của phân tử nước trung hòa, nhưng các điện tử phân bố không đối 

xứng nên làm phân tử nước phân cực. Nhân của nguyên tử Oxygen kéo một phần 

các điện tử của Hydrogen làm cho vùng nhân trở nên hơi có điện tích âm ở hai góc, 

còn nhân của các nguyên tử Hydrogen trở nên hơi điện dương. Do sự phân cực, hai 

phân tử nước ở kề nhau có thể tạo thành liên kết hydro. Các phân tử nước tập hợp 

lại thành mạng lưới nhờ các liên kết hydro. Bản chất dịnh vào nhau của các phân tử 

nước xác định phần lớn các tính chất đặc biệt của nó, như sức căng bề mặt, nhiệt 

năng cao, hấp thu nhiều nhiệt lượng, ít thay đổi nhiệt... 

 Do bản chất phân cực, các phân tử nước tập hợp xung quanh các ion và các 

phân tử khác phân cực. Các chất tham gia với các liên kết hydro của nước gọi là ưa 

nước và dễ hoà tan trong nước. Các phân tử không phân cực làm đứt mạng lưới liên 

kết hydro của nước. Chúng là các phân tử kỵ nước. Các phân tử kỵ nước có thể đẩy 

các phân tử nước để đứng kề nhau.   

 Lượng nước trong cơ thể nhiều hay ít, tăng hay giảm tùy thuộc vào giai đoạn 

phát triển và trao đổi chất của sinh vật. Lúc còn non, nước chiếm tỷ lệ cao hơn lúc 

già. Nước cũng thay đổi trong các cơ quan khác nhau. 

 Ví dụ : Ở chất xám nước chiếm 85% , chất trắng 75%, ở xương 20% và men 

răng chỉ có 10%. 
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Hình 1.2. Cấu trúc không gian của nước (a,b), liên kết hydro(c), các phân tử 

nước tạo mạng 

 - Nước có vai trò hết sức quan trọng đối với cơ thể sống : 

 + 95% nước ở dạng tự do có vai trò quan trọng trong quá trình chuyển hóa và 

trao đổi chất trong tế bào, giữa tế bào và môi trường. Các chất hóa học tan trong 

nước nhờ nước mà phân phối đều, chúng có cơ hội gặp nhau để rồi phản ứng với 

nhau. 

 + 5% nước ở dạng liên kết bằng các liên kết khác nhau hay kết hợp với các 

thành phần khác như protein ... 

 Khi nước trong tế bào giảm thấp xuống thì các hoạt động trong tế bào cũng 

bị giảm. 
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 Ví dụ : amip mất nước co lại trong nang. Do vậy người ta dùng phương pháp 

chống ẩm để ức chế không cho vi khuẩn hoạt động và bảo quản sinh vật. 

 Nước có vai trò trong điều hòa nhiệt độ. Nước có nhiệt dung cao, hấp thu 

nhiều năng lượng nóng lên chậm, khi tỏa nhiệt cũng chậm làm nhiệt độ thay đổi 

không đột ngột. 

 Nước làm cho môi trường ôn hòa - động vật và thực vật phát triển tạo môi 

trường ngoài và trong cho cơ thể. 

 Sức căng bề mặt của nước lớn do vậy nước mao dẫn từ đất lên cây. Hiện 

tượng này cũng giúp máu lưu thông trong cơ thể động vât. 

 Do tầm quan trọng như vậy nên nước là một nhân tố giới hạn trong sinh môi. 

Những nơi ít nước như sa mạc thì sự sống nghèo nàn, vùng rừng mưa nhiệt đới, 

vùng bãi triều của sông, biển là những nơi nhiều nước thì sự sống phong phú hơn. 

2.3.2. Các chất vô cơ khác 

 Trong cơ thể ngoài nước ra còn có các chất vô cơ khác như acid, base, muối 

vô cơ và các nguyên tố kim loại. Ở động vật có xương, bộ xương chứa nhiều chất 

vô cơ nhất (khoảng 1/10 trọng lượng cơ thể, chủ yếu là Ca). Các chất vô cơ thường 

gặp là NaCl, KCl, NaHCO3, CaCl2, CaCO3, MgSO4, NaH2PO4, ...các kim loại 

như  I, Zn, Fe, Co, ... ở dạng vô cơ, có trong chất hữu cơ hay gắn với protein . 

Chúng có số lượng rất ít, được coi là dấu vết, nhưng giữ vai trò trọng yếu trong 

nhiều chất hữu cơ như Fe, trong Heme của Hemoglobin trong máu, cobalt trong 

vitamin B12 ... 

  Đặc điểm quan trọng của chúng là tính chất điện phân cho ra các cation(+) và 

các anion(-) từ đó chúng kết hợp với ion H+ và OH- để làm thay đổi pH môi trường. 

Các cation và anion có thể kết hợp với nhau tạo thành acid, base hay trung tính: 

  H+ + HCO3
- → H2CO3  có tính acid 

   NH4
+ + OH- → NH4OH có tính base   

 Tuy nồng độ thấp, nhưng muối có vai trò đáng kể trong tế bào và cơ thể. 

 Sự cân bằng các muối giúp cho hoạt động sinh lí xảy ra bình thường. Khi các 

muối bị giảm bất thường thì gây rối loạn. 

 Ví dụ : Ca trong máu giảm quá mức bình thường gây co giật. Hoạt động tim 

rối loạn khi nồng độ K+,Na+, Ca+ mất cân bằng. 
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 NaCl duy trì áp suất thẩm thấu, giữ nước trong mô, khi muối trong mô tăng, 

áp suất thẩm thấu tăng do đó mô phải giữ nước để giảm áp suất thẩm thấu.  

2.3.3. Các khí hòa tan 

 Dịch cơ thể chứa các khí hoà tan: 

  - Khí CO2 chỉ chiếm 0,03% trong không khí. Trong cơ thể sinh vật lượng 

CO2 có thể nhiều hơn do quá trình oxy hóa chất hữu cơ sinh ra. Ở thực vật khí CO2 

được sử dụng để làm nguồn nguyên liệu tổng hợp các chất hữu cơ. 

 - Oxygen có nhiều trong không khí (20-21%) hòa tan khá nhiều trong tế bào, 

tham gia vào các phản ứng oxy hóa để tạo ra năng lượng cần thiết cho hoạt động 

của sinh vật. 

 - Nitrogen có nhiều trong không khí (79%) nhưng là khí trơ, chỉ có một số vi 

sinh vật có khả năng cố định nitơ trong không khí. Các sinh vật khác sử dụng 

nitrogen ở dạng hợp chất mà không sử dụng ở dạng khí.  

2.4. Các chất hữu cơ. 

Các chất hữu cơ là những chất đặc trưng của cơ thể sinh vật. Chúng có số 

lượng rất lớn, rất đa dạng nhưng được tạo nên theo những nguyên tắc chung cho cả 

thế giới sinh vật. Có thể phân biệt hai loại: các chất hữu cơ phân tử nhỏ và các đại 

phân tử sinh học. 

 Các chất hữu cơ phân tử nhỏ gồm các chất như hydrocarbon, carbohydrate 

(glucide), lipid, các amino acid và các nucleotide cùng các dẫn xuất. Một số trong 

các chất này là những đơn vị cấu trúc (đơn phân) cho các đại phân tử sinh học. Các 

chất hữu cơ phân tử nhỏ được tổng hợp theo nguyên tắc từng phản ứng đơn giản do 

các enzyme xúc tác. Trọng lượng phân tử của chúng trong khoảng 100 - 1000 và 

chứa đến 30 nguyên tử C.  

2.4.1. Các Carbohydrate (glucide) 

 Các nguyên tố tạo thành gồm: C, H và O. Trong công thức của carbohydrate 

dù cho C bằng mấy thì tỷ lệ H và O luôn là 2:1 như trong phân tử nước. Các phân tử 

carbohydrate rất khác nhau về kích thước nhưng chẳng khó khăn gì khi phân loại 

chúng. Có 3 nhóm chính: đường đơn (monosaccharide), đường đôi (disaccharide) 

và đường phức (polysaccharide). 

2.4.1.1. Các đường đơn (monosaccharide ) 
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Đó là các glucide đơn giản có công thức chung (CH2O)n, số n dao động từ 3 

đến 7. Các đường đơn là các aldehyde hay ketone có thêm 2 nhóm hydroxyl hay 

nhiều hơn. Đường đơn thường phân loại theo số cacbon có trong chúng. Đơn giản 

nhất là đường 3 carbon, gọi là triose như glyceraldehyde, dihydroxyacetone. 

                   

Hình 1.3 Đường 3C    

- Đường 5 (pentose): như Ribose và Deoxyribose: C5H10O5; C5H10O4 

- Đường 6 (hexose): như glucose, fructose: C6H12O6                              

Trong mỗi nhóm các nguyên tử kết hợp với nhau có thể theo các cách khác 

nhau, thường hình thành các cấu trúc hóa học khác nhau dù là số nguyên tử C, H và 

O vẫn như nhau. Các dạng cấu trúc này được gọi là các đồng phân cấu trúc. 

 Một trong số các kiểu đồng phân có vai trò quan trọng cho hoạt động sống 

của tế bào đó là Glucose và Fructose.  

Các nhóm aldehyde hay ketone của một gluxide có thể phản ứng với nhóm 

hydroxyl. Phản ứng này có thể xảy ra bên trong phân tử gluxide có n > 4 để tạo 

vòng 5 hay 6 nguyên tử cacbon. Các nguyên tử C trong trường hợp này đánh số thứ 

tự từ 1, 2, 3,... từ các đầu gần nhất với nhóm aldehyde hay ketone.  

2.4.1.2. Các đường đôi ( disaccharide ) 

 Hai đường đơn có thể gắn với nhau tạo thành đường kép (disaccharide) như 

saccharose (đường ăn thông dụng - glucoseα 1,2 fructose), maltose (glucoseα 1,4 

glucose), lactose (galactoseβ 1,4 glucose), thường có trong cơ thể sinh vật.  
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 Đường maltose được thấy trong ống tiêu hóa của người như sản phẩm đầu 

tiên của sự tiêu hóa tinh bột, và sau đó được gãy tiếp thành glucose để hấp thụ vào 

cơ thể và sử dụng cho quá trình hô hấp. Maltose gồm 2 phân tử glucose kết hợp với 

nhau bởi mối liên kết glycosid. Trong cơ thể sống mối liên kết này hình thành qua 

một số bước, mỗi bước do 1 enzyme xúc tác. 

2.4.1.3. Các đường đa (polysaccharide) 

Là các polymer được cấu tạo từ các đơn vị đường đơn (monomer) chủ yếu là 

glucose do có phân tử lớn. Các polysaccharide được coi là các đại phân tử sinh học 

nhưng việc tổng hợp chúng giống với các phân tử nhỏ. Ví dụ: tinh bột bao gồm 

nhiều trăm đơn vị glucose nối nhau. Tinh bột gồm 10-20% amylose tan trong nước, 

80-90% amylopectin không tan trong nước gây tính chất keo cho hồ tinh bột. Tinh 

bột là chất dự trữ của tế bào thực vật, glycogen là chất dự trữ của tế bào động vật. 

Nó có cấu trúc phân tử rất giống amylopectin nhưng phân nhánh mau hơn qua 

khoảng mỗi 8-12 đơn vị glucose (amylopectin - 24-30 đơn vị). Cellulose với số đơn 

vị glucose là 300-15000, không xoắn cuộn được mà như 1 băng duỗi thẳng  tạo vi 

sợi. 

2.4.1.4. Vai trò của carbohydrate trong sinh vật 

Là nguồn cung cấp năng lượng chủ yếu của sinh vật, thực vật tổng hợp nên 

các chất đường đơn, đường đôi và tinh bột. Động vật ăn thực vật rồi chuyển glucide 

thực vật thành của nó và dự trữ ở dạng glycogen, glycogen khi cần thì biến đổi 

thành glucose. Glucose là nguồn năng lượng trực tiếp trong tế bào và cơ thể luôn có 

một lượng glucose ổn định. 

 Ví dụ: Ở động vật có vú là 0,1% trong máu -  thiếu hay thừa đều gây rối 

loạn. 

 Glucose khi bị thủy phân còn làm nguyên liệu để tổng hợp lipide. 

2.4.2. Lipid  

Lipid có nhiều chức năng sinh học quan trọng, chúng là thành phần cấu trúc 

màng, mỡ và dầu có vai trò dự trữ và có thể tự cô lập. Chúng làm thành cái áo bao 

bọc và bảo vệ cho sinh vật không thấm nước ở bề mặt ngoài và đôi khi hoạt động 

như một yếu tố liên lạc về mặt hóa học cả bên trong tế bào và giữa các tế bào.  
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Lipid không tan trong nước do được cấu tạo bằng những nối C - H không 

phân cực, chúng ngăn cản các phân tử nước xâm nhập vào và kết quả là những phân 

tử lipid kết tụ lại với nhau tạo ra những giọt không tan.  Tuy nhiên, chúng dễ dàng 

tan trong các dung môi hữu cơ như chloroform.  Lipid cũng gồm C, H, O nhưng O 

rất ít, ngoài ra, chúng còn có chứa những nguyên tố khác đặc biệt là P và N.  Các 

loại lipid khác nhau là: mỡ, dầu, sáp, phospholipid, glycolipid và steroid.  

2.4.2.1. Lipid dự trữ: dầu và mỡ  

Cùng một đơn vị trọng lượng, dầu và mỡ chứa nhiều năng lượng hơn 

carbohydrat do chứa nhiều các nối C - H, trung bình 1 gr mỡ chứa năng lượng gấp 2 

- 3 lần nhiều hơn carbohydrat hay protein.   

 Tất cả mỡ đều có sườn chính là glycerol, chứa 3 nguyên tử C, mỗi phân tử 

nối với một chuỗi acid béo tạo ra một triglycerid. Acid béo là một chuỗi những 

hydrocarbon với chiều dài thay đổi và tận cùng là nhóm carboxyl (-COOH), các 

acid béo được nối với phân tử glycerol ở nhóm carboxyl; các acid béo trong dầu và 

mỡ ăn được chứa từ 4 - 24 nguyên tử C. Ba loại acid béo chính là acid stearic, acid 

palmitic và acid oleic. Acid béo có số lượng H tối đa được gắn vào C (như acid 

stearic) được gọi là bảo hòa vì không có nối đôi giữa hai nguyên tử C như bơ, mỡ 

heo và mỡ các động vật khác. Acid béo với các nối đôi được gọi là chưa bảo hòa 

như dầu olive, dầu bắp, thường ở dạng lỏng ở nhiệt  độ thường. Dầu có hơn một nối 

đôi được gọi là nhiều lần chưa bảo hòa (polyunsaturated). Margarin chưa bảo hòa 

chứa 70% của dầu nhiều lần chưa bảo hòa có xu hướng được thay thế bơ trong bửa 

ăn hàng ngày của những người ăn kiêng vì các mỡ bảo hòa gây các bệnh về mạch 

máu.  
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Hình 1.5.  Cấu tạo của lipid 

2.4.2.2. Lipid bảo vệ: sáp (waxe)  

Sáp tương tự như mỡ chỉ khác là acid béo được nối với một chuỗi alcol dài 

hơn glycerol, sáp không hòa tan trong nước, không có nối đôi trong chuỗi carbon và 

trơ (inert) đối với các phản ứng hóa học, chúng làm thành lớp bảo vệ bề mặt 

ngoài của nhiều động vật bao gồm cả bộ xương ngoài của côn trùng, lông vũ của 

chim và lông mao của thú và cả lớp biểu bì của lá và trái của thực vật.  

2.4.2.3. Lipid màng: phospholipid và glycolipid  

+ Phospholipid: tương tự dầu và mỡ chỉ khác là 

chúng có hai phân tử acid béo gắn vào mỗi phân tử 

glycerol và một nhóm phosphat gắn vào C thứ ba.   

 

Hình 1.6.  Phospholipid               

 
 


